Bài 33 (tr.137)

4. Phân tích Ngữ pháp: Xem tài liệu “TCH” và “ĐCHC”)

· Bổ ngữ kết quả:

· Giải thích: trong ngữ “編茅為屋” thì, “編茅” là một cụm động tân; còn “為屋” là cụm động tân làm Bổ ngữ kết quả bổ nghĩa cho động từ. 

· Ngữ “編竹為籬” cũng được giải thích tương tự. 
· 玉變為石 ngọc biến vi thạch: ngọc biến thành đá; “為石”là cụm từ làm Bổ ngữ kết quả bổ sung ý nghĩa cho động từ “變”
· PHÓ TỪ:Phó từ là từ dùng để bổ nghĩa cho động từ và hình dung từ
· 初: 天初晚,月光明Thiên sơ vãn, nguyệt quang minh: Trời chập tối, trăng sáng tỏ. (bài 6)日初升，荷鋤出Nhật sơ thăng, hạ sừ xuất: Mặt trời mới mọc, vác cuốc đi ra
· 亦: 腦能接認感覺,亦能發生思想Não năng tiếp nhận cảm giác, diệc năng phát sinh tư tưởng: Óc có thể tiếp nhận cảm giác, cũng có thể phát sinh tư tưởng. (bài 17)人坐影亦坐，人行影亦行。Nhân tọa ảnh diệc tọa; nhân hành ảnh diệc hành: Người ngồi, bóng cũng ngồi; người đi, bóng cũng đi
· 均: 全家均好toàn gia quân hảo: Cả nhà đều mạnh giỏi.老幼均安lão ấu quân an: già trẻ đều bình an

· 皆：願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。Nguyện dĩ thử công đức, phổ cập ư nhất thiết
Ngã đẳng dữ chúng sanh, giai cộng thành Phật đạo
· 不：前不見古人, 後不見來者Tiền bất kiến cổ nhân, Hậu bất kiến lai giả: Phía trước không thấy người xưa, Phía sau không thấy người đến. 有朋自遠方來, 不亦樂乎Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ? Có bạn từ nơi xa đến,  không vui ư?
· 莫：biến hóa mạc trắc 變化莫測 biến hóa khôn lường, mạc trắc cao thâm 莫測高深 không thể lượng được cao sâu.
· 未：vị khả tri dã 未可知也 chưa thể biết được
· 否：寫書一封,問兄安否？tả thư nhất phong, vấn huynh an phủ? Viết một bức thư, hỏi anh có bình yên không? (bài 45)
· 非：燈與燭,非火不明Đăng dữ chúc, phi hỏa bất minh:  Đèn và đuốc không có lửa không sáng
· 將：日將落: nhật tương lạc: mặt trời sắp lặn. 明月將出Minh nguyệt tương xuất: Trăng sáng sắp mọc (bài 28). 莊兒將入學Trang nhi tương nhập học: Bé Trang sắp đi học (bài 61) Luận Ngữ 論語: Điểu chi tương tử, kỳ minh dã ai; nhân chi tương tử, kỳ ngôn dã thiện 鳥之將死, 其鳴也哀; 人之將死, 其言也善 (Thái Bá 泰伯) Con chim sắp chết, tiếng kêu bi ai; người ta sắp chết, lời nói tốt lành.子將安之？Tử tương an chi?: Anh định đi đâu?
· 常：常居穴中thường cư huyệt trung: thường ở trong hang.庭中種桂,其葉常綠：Đình trung chủng quế, kỳ diệp thường lục: Trong sân trồng quế, lá nó thường màu lục (bài 59)
· 同：有福同享,有難同當hữu phúc đồng hưởng, hữu nạn đồng đương: có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng chịu.同往採菱đồng vãng thái lăng: cùng đi hái ấu (bài 56).姊姊, 妹妹攜手同遊 Tỉ tỉ, muội muội, huề thủ đồng du：Chị chị, em em dắt tay nhau cùng đi chơi (bài 51). 同坐岸上đồng tọa ngạn thượng: cùng ngồi trên bờ sông (bài 35). 兄招弟同坐溫課huynh chiêu đệ đồng tọa ôn khóa: anh gọi em cùng ngồi ôn bài (bài 68)
· 甚：我家之人甚多Ngã gia chi nhân thậm đa: Người nhà tôi rất đông
· 終：故其知識終不如人cố kỳ tri thức chung bất như nhân: Cho nên, sự hiểu biết của chúng rốt cuộc không bằng người. 終不可以見chung bất kiến: cuối cùng cũng không thể thấy được
· 惟：惟不能讀書  Duy bất năng độc thư: Chỉ không biết đọc sách (bài 55). 百花零落,惟菊獨盛bách hoa linh lạc, duy cúc độc thạnh: trăm hoa đều rơi rụng, chỉ có cúc riêng vẫn  tươi tốt (bài 67)
· 又：又能營巢Hựu năng doanh sào: Lại biết làm tổ
· 漸：霜降後，葉漸黃 Sương giáng hậu, diệp tiệm hoàng: Sau mùa sương xuống, lá dần dần vàng.Tiệm nhập giai cảnh 漸入佳境, dần dần đến chỗ tốt đẹp; tuần tự tiệm tiến 循序漸進 tuần tự tiến tới.
· 忽：竹簾外兩燕子忽飛來忽飛去Trúc liêm ngoại, lưỡng yến tử, hốt phi lai, hốt phi khứ: Ngoài rèm trúc, hai con chim én chợt bay đến, chợt bay đi
· 尚：Đạo Đức Kinh 道德經: Thiên địa thượng bất năng cửu, nhi huống ư nhân 天地尚不能久, 而況於人 (Chương 23) Trời đất còn không dài lâu, phương chi là con người.
· 其：Hãy, mong, xin. Chiến quốc sách 戰國策: Trương Nghi viết: Vương kỳ vi thần ước xa tịnh tệ, thần thỉnh thí chi 張儀曰: 王其為臣約車並幣, 臣請試之 Trương Nghi nói: Xin nhà vua hãy vì thần cho sửa soạn xe cùng tiền bạc, thần xin đi thử xem.
· 真：Thật là, quả là, đúng là. Chân kì quái đích sự 真奇怪的事, Thật là việc kì lạ
· 誠：Quả thật, thật sự.誠有此事 thành hữu thử sự: Thật có việc ấy
· 固：Vốn có, xưa nay vẫn thế. Như: cố hữu 固有 sẵn có. Chiến quốc sách 戰國策: Xà cố vô túc, tử an năng vi chi túc 蛇固無足, 子安能爲之足 Rắn vốn không có chân, sao anh lại vẽ chân cho nó?
· 方：Mới. Lí Thương Ẩn 李商隱: Xuân tàm đáo tử ti phương tận 春蠶到死絲方盡 (Vô đề 無題) Tằm xuân đến chết mới hết nhả tơ. Nguyễn Du dịch thơ: Con tằm đến thác cũng còn vương tơ. (Phó) Đang, còn đang. Lai nhật phương trường 來日方長 ngày tháng còn dài
· 且：Sắp. Thả tận 且盡 sắp hết
· 已：舟已行矣，而劍不行Chu dĩ hành hĩ, nhi kiếm bất hành: Thuyền đã đi rồi, mà gươm không đi, 
· 勿：慎勿放逸Thận vật phóng dật: cẩn thận chớ buông lung
· 惠：Cách nói tôn xưng, chỉ việc làm của người khác là một ân huệ. Như: huệ cố 惠顧 đoái đến, huệ lâm 惠臨 đến dự.
· 幸：Hạnh tao thiên hạ bình 幸遭天下平May gặp thiên hạ thái bình.
· 竊：Khiêm từ: riêng. Thiết tỉ 竊比 riêng ví; thiết tưởng 竊想 riêng tưởng.
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